Mẫu số 1

	Tên đơn vị:………………………………

Địa chỉ:……………………………………

Số điện thoại: ……………. Fax:……….

Ngành nghề SXKD chính:………………...
Loại hình doanh nghiệp:………………….
Quốc gia đầu tư:………………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

     ........, ngày………tháng……  năm ..…..


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG- TIỀN THƯỞNG

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023
Kính gửi : SỞ LAO ĐỘNG - TBXH ĐỒNG NAI

	Stt
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Tổng số Lao động có mặt đầu kỳ báo cáo (bao gồm cả LĐNN):
	
	

	
	Trong đó: - Nữ:
	
	

	II
	Tổng số lao động có mặt cuối kỳ (bao gồm cả LĐNN):
	
	

	
	Trong đó: - Lao động nữ           :
	
	

	
	                 - Lao động ngoại tỉnh:
	
	

	 
	                 - Lao động trên 35 tuổi: 
	
	

	
	                 - Số lao động tham gia BHXH bắt buộc:
	
	

	1
	Vị trí việc làm
	
	

	a.
	Nhà quản lý (bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành)
	
	

	b.
	Chuyên môn kỹ thuật bậc cao (bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên))
	
	

	c.
	Chuyên môn kỹ thuật bậc trung (bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp))
	
	

	d.
	Lao động khác 
	
	

	2
	Phân theo HĐLĐ:
	
	

	a.
	Số lao động tham gia HĐLĐ không xác định thời hạn
	
	

	
	Trong đó nữ:
	
	

	b.
	Số lao động tham gia HĐLĐ xác định thời hạn
	
	

	
	Trong đó nữ:
	
	

	c.
	Số lao động tham gia HĐLĐ khác (dưới 01 tháng, thử việc, học việc, học nghề)
	
	

	
	Trong đó nữ:
	
	

	3
	Trình độ lao động
	
	

	
	- Đại học trở lên
	
	

	
	- Cao đẳng/Cao đẳng nghề
	
	

	
	- Trung cấp/Trung cấp nghề
	
	

	
	- Sơ cấp nghề
	
	

	
	- Dạy nghề thường xuyên
	
	

	
	- Chưa qua đào tạo 
	
	

	III
	Thu nhập của người lao động 
	
	

	iii-A
	Bộ phận văn phòng, nhân viên quản lý
	
	

	1
	Tổng số lao động thuộc bộ phận văn phòng, nhân viên quản l‎ý
	
	

	2
	Lương
	
	

	a
	Mức cao nhất:
	
	

	b
	Mức thấp nhất:
	
	

	c
	Bình quân: (tổng mức lương của tổng số lao động bộ phận văn phòng, nhân viên, chia cho số lao động của bộ phận)
	
	

	3
	Phụ cấp có tính chất lương (………..)
	
	

	a
	Mức cao nhất:
	
	

	b
	Mức thấp nhất:
	
	

	c
	Bình quân
	
	

	4
	Thưởng
	
	

	a
	Mức cao nhất:
	
	

	b
	Mức thấp nhất:
	
	

	c
	Bình quân
	
	

	5
	Phúc lợi
	
	

	a
	Mức cao nhất:
	
	

	b
	Mức thấp nhất:
	
	

	c
	Bình quân:
	
	

	6
	Các khoản bổ sung khác như:  đi lại, nhà ở, chuyên cần,… ( tính bình quân đ/ người/ tháng)
	
	

	7
	Thu nhập bình quân của bộ phận văn phòng , nhân viên quản lý (đ/người/tháng)  7= 2c +3c +4c +5c+ 6
	
	

	iii-B
	Bộ phận sản xuất, lao động phổ thông
	
	

	1
	Tổng số lao động thuộc bộ phận sản xuất, lao động phổ thông 
	
	

	2
	Lương
	
	

	a
	Mức cao nhất:
	
	

	b
	Mức thấp nhất:
	
	

	c
	Bình quân: (tổng mức lương của tổng số lao động bộ phận sx, lao động phổ thông, chia cho số lao động của bộ phận)
	
	

	3
	Phụ cấp có tính chất lương (………..)
	
	

	a
	Mức cao nhất:
	
	

	b
	Mức thấp nhất:
	
	

	c
	Bình quân:
	
	

	4
	Thưởng
	
	

	a
	Mức cao nhất:
	
	

	b
	Mức thấp nhất:
	
	

	c
	Bình quân:
	
	

	5
	Phúc lợi
	
	

	a
	Mức cao nhất:
	
	

	b
	Mức thấp nhất:
	
	

	c
	Bình quân:
	
	

	6
	Các khoản bổ sung khác như:  đi lại, nhà ở, chuyên cần,… ( tính bình quân đ/ người/ tháng)
	
	

	7
	Thu nhập bình quân của bộ phận sản xuất, lao động phổ thông (đ/người/tháng) 7 = 2c +3c +4c +5c+ 6
	
	

	IV
	Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp (đ/ người/ tháng) = (7 iii-A x 1 iii-A) + (7 iii-B x 1 iii-B) : (1 iii-a + 1 iii-B)
	
	

	V
	Tiền thưởng
	
	

	1
	Thưởng 6 tháng đầu năm 
	
	

	
	Mức thưởng cao nhất: (đ/người/tháng)
	
	

	
	Mức thưởng thấp nhất: (đ/người/tháng)
	
	

	
	Mức thưởng bình quân: (đ/người/tháng)
	
	

	2
	Dự kiến thưởng cuối năm 
	
	

	
	Mức thưởng cao nhất: (đ/người)
	
	

	
	Mức thưởng thấp nhất: (đ/người)
	
	

	
	Mức thưởng bình quân: (đ/người)
	
	

	VI
	Dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động của kỳ sau  (Ghi rõ số lượng lao động DN dự kiến tuyển dụng vào cột bên cạnh)
	
	

	
	Tổng số:
	
	

	
	Trong đó nữ:
	
	

	
	Trình độ dự kiến tuyển dụng
	
	

	*
	Số lao động có trình độ đại học
	
	

	*
	Số lao động có cao đẳng trở lên 
	
	

	*
	Số lao động có trình độ Trung cấp/ trung cấp nghề nghế 
	
	

	*
	Số Lao động có trình độ Sơ cấp/ sơ cấp nghề
	
	

	*
	Lao động phổ thông (chưa qua đào tạo)
	
	


	
	Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dầu)
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